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	NỘI DUNG
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Hàm số và đồ thị (bậc nhất và bậc hai)
	1
1,5đ
	1
1,0đ
	1
1,0đ
	
	3
3,5đ

	2. Biện luận phương trình bậc nhất
	
	
	1
1,0đ
	
	1
1,0đ

	3. Giải phương trình chứa căn
	
	1
1,0đ
	

	1
0,5đ
	2
1,5đ

	4. Bất đẳng thức
	
	
	
	1
0,5đ
	1
0,5đ

	5. Vectơ và tọa độ
	
	1
1,0đ
	1
1,0đ
	
	2
2,0đ

	6. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
	1
1,0đ
	1
0,5đ
	
	
	2
1,5đ

	Tổng
	2
2,5đ
	4
3,5đ
	3
3,0đ
	2
1,0đ
	11
10đ
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                                                                                                    (Đề có 01 trang)
			                                                         ---------------------------------------------
	Đề bài               		


Câu 1 (2,5 điểm):  Cho hàm số  có đồ thị là .

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .




b) Cho . Tìm  để  và  có 2 điểm chung phân biệt. 
Câu 2 (2,5 điểm):
a) 
Giải và biện luận phương trình sau (theo tham số m):      
b) 
Giải phương trình: 
c) 
Giải phương trình: 
Câu 3 (1,0 điểm): 
Cổng Parabol của trường đại học Bách Khoa Hà Nội được xây dựng từ những năm 70 của thế kỉ trước, là niềm tự hào của nhiều thế hệ sinh viên Bách Khoa Hà Nội. Chiều cao của cổng (khoảng cách cao nhất từ mặt đất đến đỉnh) là 7,62 (m) và khoảng cách giữa hai chân cổng là 9 (m). Em hãy xác định phương trình của Parabol đó?

Câu 4 (0,5 điểm): Cho a, b là các số dương thoả mãn  . Chứng minh rằng:






Câu 5 (3,5 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba điểm ; ; .
a) Chứng minh ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.
b) Chứng minh ABC là tam giác vuông tại A. Tính diện tích ABC.
c) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.
d) 
Tính số đo .      
                                          --- HẾT ---
                            (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
             Họ và tên học sinh:…………………………………….- Lớp:………
              Số báo danh:…………………………………………………………..
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
	Câu 1
	
	2,5 điểm

	
	a) TXĐ: D = R

Tọa độ đỉnh 
Trục đối xứng: x = 2

	0.25

	
	BBT
	    x
	

	2	

	  
   y
	

		

-1



	0.25

	
	
Hàm số đồng biến trên khoảng . 

Hàm số nghịch biến trên khoảng 
BGT
	  x
		0	1	2	3	4

	  y
		3	0	-1	0	3



	     0.5

	
	Đồ thị


                      

	0.5

	
	b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:



Để (P) và d có 2 điểm chung thì phương trình trên phải có hai nghiệm phân biệt 




	
0,25


0,25

0,25


0,25

	Câu 2
	
	2,5đ

	
	Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:

 (1)
· 


Trường hợp 1:  thì phương trình (1) có nghiệm duy nhất 

                                  
· 
Trường hợp 2: 

+ Với m= 2, thay vào phương trình ( 1) ta có:  ( vô số nghiệm)
	



0.25


0.25

	
	
+ Với m = 5, thay vào phương trình (1) ta có:  ( vô nghiệm)
	0,25đ

	
	· Kết luận:


+ Với  thì phương trình (1) có nghiệm duy nhất  
+ Với m= 2 thì phương trình (1) có vô số nghiệm
+ Với m = 5 thì phương trình (1) vô nghiệm
	0,25đ

	
	
Giải phương trình: 


	
0,25đ


	
	

	

	
	

	
0,25đ


	
	
                             

  
	0,25đ

	
	Giải Phương trình: 



ĐKXĐ:  
	

	
	
Đặt 



(**)
	0.25đ


	
	Phương trình (*) trở thành: 


	0,25đ

	
	



Thay t = 8 vào (**) suy ra: 




  





 
	0,25đ

	Câu 3
	
	1,0đ

	
	Chọn hệ trục tọa độ Oxy gắn vào cổng có dạng Parabol sao cho. Chân cổng đi qua gốc tọa độ, khi đó (P) sẽ có đỉnh I(4,5; 7,62) và đi qua A(9; 0)
Vì (P) qua O(0 ;0) nên c=0
	0,25đ



	
	


Vìđi qua  và I(4,5; 7,62)  nên ta có:
	0,25đ

	
	Giải hệ phương trình ta được:


	0,25đ

	
	

Vậycần tìm là: 
Chú ý: Học sinh giải đúng theo hệ trục học sinh chọn, giáo viên dựa theo thang điểm trên cho điểm.
	0,25đ

	Câu 4
	
	0,5đ

	
	Với a, b là các số dương. Áp dụng BĐT Côsi, ta có:





Suy ra 

	0,25đ

	
	
Mặt khác, ta có 

Từ (1) và (2) suy ra 

Dấu “=” xảy ra khi a = b = 1
	0,25đ

	Câu 5
	
	3,5đ

	
	Ta có: A(-2;1), B(4;-7), C(2;4)
	

	
	a) 

	0,5đ

	
	
Ta có: 
	0,25đ

	
	

  và  không cùng phương.
 Ba điểm A, B, C không thẳng hàng hay A, B, C tạo thành một tam giác.
	0,25đ

	
	b) 
+ Ta có: 
	0,25đ

	
	
  Tam giác ABC vuông tại A.
	0,25đ

	
	
+  (đvđd)

   (đvđd)
	0,25đ

	
	
Vậy:  (đvdt).
	0,25đ

	
	c) 

Gọi  
	0,25đ

	
	Để ABCD là hình bình hành thì:

 
	0,25đ

	
	
 
	0,25đ

	
	Vậy D(-4;12).
	0,25đ

	
	d) 
Ta có:  

  (Vì ABC vuông tại A)
	

	
	
 
	0,25đ

	
	
 
	0,25đ


Ghi chú: Học sinh giải theo cách khác đúng. Giáo viên theo thang điểm trên cho điểm.

image2.wmf
(

)

P


oleObject47.bin

image46.wmf
(

)

(

)

2

342539

txx

Þ=+--


oleObject48.bin

image47.wmf
(

)

(

)

2

253934

xxt

Û--=-


oleObject49.bin

image48.wmf
2

3438

tt

+-=


oleObject50.bin

image49.wmf
2

720

tt

Û+-=


oleObject51.bin

image50.wmf
(

)

(

)

8

9

tN

tL

=

é

Û

ê

=-

ê

ë


oleObject2.bin

oleObject52.bin

image51.wmf
(

)

(

)

2

2539834

xx

--=-


oleObject53.bin

image52.wmf
(

)

(

)

53915

xx

Û--=


oleObject54.bin

image53.wmf
(

)

539

x

££


oleObject55.bin

image54.wmf
2

44195225

xx

Û-+-=


oleObject56.bin

image55.wmf
2

444200

xx

Û-+-=


image3.wmf
(

)

P


oleObject57.bin

image56.wmf
(P)


oleObject58.bin

image57.wmf
(9;0)

A


oleObject59.bin

image58.wmf
2

2

.4,5.4,57,62

 

.9.90

abc

ab

ì

++=

ï

í

+=

ï

î


oleObject60.bin

image59.wmf
254

675

254

75

a

b

-

ì

=

ï

ï

Û

í

ï

=

ï

î


oleObject61.bin

image60.wmf
()

P


oleObject3.bin

oleObject62.bin

image61.wmf
2

254254

67575

yxx

-

=+


oleObject63.bin

image62.wmf
2.2

abab

baba

+³=


oleObject64.bin

image63.wmf
2222

2

2.

abab

baba

ab

+³=


oleObject65.bin

image64.wmf
22

4

(1)

abab

baba

ab

æöæö

++³

ç÷ç÷

èøèø


oleObject66.bin

image65.wmf
2222

22.21(2)

abababab

=+³=Þ£


image4.wmf
(

)

=-+

:

dyxm


oleObject67.bin

oleObject68.bin

image66.wmf
Û


oleObject69.bin

image67.wmf
(

)

(

)

6;8,4;3

ABAC

=-=

uuuruuur


oleObject70.bin

image68.wmf
68

43

ABAB

ACAC

xy

xy

-

æö

¹¹

ç÷

èø

uuuruuur

uuuruuur


oleObject71.bin

image69.wmf
AB

uuur


oleObject72.bin

oleObject4.bin

image70.wmf
AC

uuur


oleObject73.bin

image71.wmf
.6.4(8).324240

ABAC

=+-=-=

uuuruuur


oleObject74.bin

image72.wmf
ABAC

Þ^

uuuruuur


oleObject75.bin

image73.wmf
2222

6(8)10

ABAB

ABABxy

==+=+-=

uuuruuur

uuur


oleObject76.bin

image74.wmf
2222

435

ACAC

ACACxy

==+=+=

uuuruuur

uuur


oleObject77.bin

image5.wmf
m


image75.wmf
11

...10.525

22

ABC

SABAC

D

===


oleObject78.bin

image76.wmf
(

)

;

DD

Dxy


oleObject79.bin

image77.wmf
(

)

2;4

DD

DCxy

Þ=--

uuur


oleObject80.bin

image78.wmf
ABDC

=

uuuruuur


oleObject81.bin

image79.wmf
624

8412

ABDC

DD

DD

ABDC

xx

xx

yyyy

=

ì

=-=-

ìì

ï

ÛÛÛ

ííí

=-=-=

ï

îî

î

uuuruuuur

uuuruuuur


oleObject82.bin

oleObject5.bin

image80.wmf
(

)

(

)

6;8,2;11

BABC

=-=-

uuuruuur


oleObject83.bin

image81.wmf
2222

10555

BCABAC

=+=+=


oleObject84.bin

image82.wmf
·

(

)

.

coscos,

.

==

uuuruuur

uuuruuur

BABC

ABCBABC

BABC


oleObject85.bin

image83.wmf
·

0

(6).(2)8.1125

5

10.55

2634'

--+

==

Þ»

ABC


oleObject86.bin

image6.wmf
(

)

P


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

d


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

2

71020

mmxm

-+-+=


oleObject8.bin

image9.wmf
2

54122

xxx

--=-


oleObject9.bin

image10.wmf
(

)

(

)

539253938

xxxx

-+-+--=


oleObject10.bin

image11.wmf
22

2

ab

+=


oleObject11.bin

image12.wmf
22

4

abab

baba

æöæö

++³

ç÷ç÷

èøèø


oleObject12.bin

image13.wmf
Oxy


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

2;1

A

-


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

4;7

B

-


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

2;4

C


oleObject16.bin

image17.wmf
·

ABC


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

1

;

2

-

I


oleObject18.bin

image19.wmf
¥

-


oleObject19.bin

image20.wmf
¥

+


oleObject20.bin

image21.wmf
¥

+


oleObject21.bin

oleObject22.bin

image22.wmf
(

)

2;

+¥


oleObject23.bin

image23.wmf
(

)

;2

-¥


oleObject24.bin

image24.emf
y

3

x

0 1 2 3 4

-1

3 4

2   

x x y


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Sheet1



												y



										3

																						x

										0		1		2		3		4

										-1





















oleObject1.bin



image1.wmf

3


4


2


+


-


=


x


x


y





image25.wmf
2

2

43

330

xxxm

xxm

-+=-+

Û-+-=


oleObject25.bin

image26.wmf
0

ÛD>


oleObject26.bin

image27.wmf
2

(3)4(3)4m3

m

D=---=-


oleObject27.bin

image28.wmf
0

430

3

4

m

m

D>

Û->

Û>


oleObject28.bin

oleObject29.bin

image29.wmf
2

7100

mm

-+¹


oleObject30.bin

image30.wmf
2;5

mm

Û¹¹


oleObject31.bin

image31.wmf
(

)

(

)

2

22

7102.5

mm

x

mmmm

--

==

-+--


oleObject32.bin

image32.wmf
1

5

m

=

-


oleObject33.bin

image33.wmf
2

2

7100

5

m

mm

m

=

é

-+=Û

ê

=

ë


oleObject34.bin

image34.wmf
000

x

+=


oleObject35.bin

image35.wmf
030

x

-=


oleObject36.bin

image1.wmf
=-+

2

43

yxx


image36.wmf
2;5

mm

¹¹


oleObject37.bin

image37.wmf
1

5

x

m

=

-


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image38.wmf
2

220

54122

x

xxx

-³

ì

Û

í

--=-

î


oleObject40.bin

image39.wmf
2

1

5610

x

xx

³

ì

Û

í

-+=

î


oleObject41.bin

image40.wmf
1

1

1

5

x

x

x

³

ì

ï

=

ï

é

Û

í

ê

ï

ê

=

ï

ë

î


oleObject1.bin

oleObject42.bin

image41.wmf
1

x

Û=


oleObject43.bin

image42.wmf
{

}

1

S

=


oleObject44.bin

image43.wmf
(

)

(

)

(

)

539253938*

xxxx

-+-+--=


oleObject45.bin

image44.wmf
539

x

££


oleObject46.bin

image45.wmf
(

)

5390

txxt

=-+-³



MA TR


?


N 


 


Đ


?


 


 


KI


?


M TRA CU


?


I H


?


C KĚ 1 


–


 


NĂM H


?


C 2019 


–


 


2020


 


MÔN: TOÁN


 


1


0


 


N


?


I DUNG


 


Các m


?


c đ


?


 


nh


?


n th


?


c


 


T


?


ng


 


Nh


?


n 


bi


?


t


 


Thông 


hi


?


u


 


V


?


n d


?


ng 


th


?


p


 


V


?


n d


?


ng 


cao


 


1. 


Hàm s


?


 


và đ


?


 


th


?


 


(b


?


c 


nh


?


t và b


?


c hai)


 


1


 


1,5đ


 


1


 


1,0đ


 


1


 


1,0đ


 


 


3


 


3,5đ


 


2.


 


Bi


?


n lu


?


n 


phương 
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MA TR ? N    Đ ?     KI ? M TRA CU ? I H ? C KÌ 1  –   NĂM H ? C 2019  –   2020   MÔN: TOÁN   1 0  

N ? I DUNG  Các m ? c đ ?   nh ? n th ? c  T ? ng  

Nh ? n  bi ? t  Thông  hi ? u  V ? n d ? ng  th ? p  V ? n d ? ng  cao  

1.  Hàm s ?   và đ ?   th ?   (b ? c  nh ? t và b ? c hai)  1   1,5đ  1   1,0đ  1   1,0đ   3   3,5đ  

2.   Bi ? n lu ? n  phương  trình b ? c nh ? t    1   1,0đ   1   1,0đ  

3. Gi ? i phương tr ình  ch ? a căn   1   1,0đ     1   0,5đ  2   1,5đ  

4.  B ? t đ ? ng th ? c     1   0,5đ  1   0,5đ  

5. Vectơ và t ? a đ ?   1   1,0đ  1   1,0đ   2   2,0đ  

6. Tích vô hư ? ng c ? a hai  vectơ và  ? ng d ? ng  1   1,0đ  1   0,5đ    2   1,5đ  

T ? ng  2   2,5đ  4   3,5đ  3   3,0đ  2   1,0đ  11   10đ  

     

